
STT MSSV PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH ĐTB XẾP LOẠI GHI CHÚ 

1 10420187 Nguyễn Ngọc Hải Ly Nữ 20/06/92 Bến Tre 6,07 Trung bình khá QTKD

2 10420231 Trần Thị Thu Nguyệt Nữ 25/07/92 Quảng Ngãi 6,13 Trung bình khá QTKD

3 10420722 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 25/06/92 BR-Vũng Tàu 6,45 Trung bình khá QTKD

4 10420926 Trần Mỹ Thịnh Nữ 13/12/92 Tp.HCM 5,64 Trung bình QTKD

5 10420468 Nguyễn Huy Bình Nam 12/03/91 Bình Thuận 6,34 Trung bình khá QTKD

6 10420053 Trần Hữu Đức Nam 15/05/92 Đồng Nai 5,88 Trung bình QTKD

7 10420549 Trần Quốc Hải Nam 12/03/91 BR-Vũng Tàu 5,70 Trung bình QTKD

8 10420575 Đoàn Công Hảo Nam 20/08/92 Bình Định 5,82 Trung bình QTKD

9 10420609 Hồ Huy Hoàng Nam 12/06/91 Nghệ An 5,75 Trung bình QTKD

10 10420205 Nguyễn Hoàng Nam Nam 11/07/92 Tp.HCM 6,43 Trung bình khá QTKD

11 10420348 Hồ Như Thủy Nữ 05/08/90 Đồng Nai 6,00 Trung bình khá QTKD

12 10420999 Võ Thùy Trang Nữ 20/03/92 Phú Yên 5,93 Trung bình khá QTKD

13 10420411 Nguyễn Thị Thanh Tuyết Nữ 03/03/91 Tp.HCM 5,94 Trung bình QTKD

14 10520467 Lý Tiểu Bình Nữ 27/06/92 Đồng Nai 6,26 Trung bình khá KT

15 10520091 Bùi Thu Hiền Nữ 25/12/92 Long An 5,77 Trung bình  KT

16 10520844 Lại Thị Phượng Nữ 30/10/90 Dak Lak 6,29 Trung bình khá KT

17 10520913 Tăng Thị Thu Thảo Nữ 27/06/92 Tp.HCM 5,75 Trung bình KT

18 10520233 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 02/02/92 Quảng Ngãi 6,62 Trung bình khá KT

19 10520241 Mai Nguyễn Yến Nhi Nữ 02/04/92 Tp.HCM 6,3 Trung bình khá KT

20 10520287 Phạm Thúy Sâm Nữ 10/11/92 Khánh Hòa 6,03 Trung bình khá KT

21 10520307 Nguyễn Thị Thắm Nữ 08/07/92 Phú Yên 5,92 Trung bình KT

22 10520004 Hoàng Phan Phương Thảo Nữ 28/12/91 Tp.HCM 5,59 Trung bình KT

(Đính kèm quyết định số      /QĐ-CĐVĐ ngày 02/ 07 / 2014  ) 
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STT MSSV PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH ĐTB XẾP LOẠI GHI CHÚ HỌ TÊN

23 10120847 Trương Lê Phước Lộc Nam 05/08/1992 TPHCM 6,10 Trung bình khá THUD

24 10320451 Phạm Thế Anh Nam 20/01/92 Đak Lak 5,70 Trung bình Đ ĐT

TỔNG SỐ SINH VIÊN: 24
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